
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu thép Mã HP: DC2GT51

Địa điểm: 301 A2 Ngày thi: 01/03/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1
64DCCD2056 Dương Thái An

64DCCD06

2 2
64DCCD2113 Nguyễn Văn Bình

64DCCD07

3 3
64DCCD2061 Phạm Văn Cường

64DCCD06

4 4
64DCCD2117 Vũ Ngọc Đạt

64DCCD07

5 5
64DCCD2011 Cao Xuân Đức

64DCCD05

6 6
64DCCD2119 Nguyễn Văn Đường

64DCCD07

7 7
64DCCD2012 Nguyễn Đức Trường Giang

64DCCD05

8 8
64DCCD2069 Đàm Văn Hải

64DCCD06

9 9
64DCCD2121 Trần Quang Hải

64DCCD07

10 10
64DCCD2016 Lâm Hồng Hiệp

64DCCD05

11 11
64DCCD2182 Nguyễn Thị Huệ

64DCCD04

12 12
64DCCD2184 Nguyễn Thế Hùng

64DCCD04

13 13
64DCCD2076 Vũ Quang Hùng

64DCCD06

14 14
64DCCD2075 Dương Xuân Huy

64DCCD06

15 15
64DCCD2019 Đào Việt Hưng

64DCCD05

16 16
64DCCD2185 Nguyễn Duy Hưng

64DCCD04

17 17
64DCCD2132 Đường Danh Lam

64DCCD07

18 18
64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm

64DCCD06

19 19
64DCCD2080 Hà Ngọc Lâm

64DCCD06

20 20
64DCCD2189 Hoàng Tùng Lâm

64DCCD04

21 21
64DCCD2082 Mã Quốc Lân

64DCCD06

22 22
64DCCD2023 Nguyễn Văn Linh

64DCCD05

23 23
64DCCD2135 Hoàng Việt Long

64DCCD07

24 24
64DCCD2137 Trần Hồng Lượng

64DCCD07

25 25
64DCCD2089 Hoàng Tuấn Ngọc

64DCCD06

26 26
64DCCD2029 Nguyễn Anh Ngọc

64DCCD05

27 27
64DCCD2194 Đào Văn Nguyên

64DCCD04

28 28
64DCCD2196 Vũ Bình Phương

64DCCD04

29 29
64DCCD2199 Hoàng Công Quyết

64DCCD04

30 30
64DCCD2213 Kiều Anh Tú

64DCCD04

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV



Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộpTT SBD Phách Điểm Mã SV

31 31
64DCCD2209 Vũ Văn Tuân

64DCCD07

32 32
64DCCD2046 Dương Minh Tuấn

64DCCD05

33 33
64DCCD2105 Đỗ Ngọc Tuấn

64DCCD06

34 34
64DCCD2044 Lê Thế Tuấn

64DCCD05

35 35
64DCCD2203 Vũ Duy Thái

64DCCD04

36 36
64DCCD2147 Bùi Quốc Thắng

64DCCD07

37 37
64DCCD2095 Đặng Trần Đức Thắng

64DCCD06

38 38
64DCCD2098 Phạm Ngọc Thắng

64DCCD06

39 39
64DCCD2205 Đinh Đức Thuận

64DCCD04

40 40
64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây

64DCCD06

Danh sách gồm 40 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu thép Mã HP: DC2GT51

Địa điểm: 301 A2 Ngày thi: 01/03/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 Nguyễn Bình Dương 63DCCD05

2 2 Hoàng Văn Đức 63DCCD05

3 3 Vũ Văn Luyn 63DCCD05

4 4 Tạ Quang Vũ 63DCCD05

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI HỌC LẠI, HỌC GHÉP KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


